
STT TÊN SẢN PHẨM GIÁ BÁN (VNĐ) MÔ TẢ

5A-G8 4,280,000

– Kích thước: L: 190 x W: 80 x H: 70 (mm) . Cân nặng : 3 kg

– Điện áp hoạt động: 4,0 ~ 6.0V

– Độ dày phù hợp với cửa: kính 12mm (không quá 12mm)

– Cho loại cửa: cửa kính

– Độ ẩm hoạt động: ≤93%

– Mở khóa: vân tay, thẻ từ, mật khẩu

– Nguồn sử dụng 4 cục pin  AA 1,5V

– Bảo hành : 2 năm, 1 đổi 1 tròng vòng 1 năm

– Công lắp đặt: 150.000 đ

5A-G8 PLUS 5,280,000

– Kích thước: L: 190 x W: 80 x H: 70 (mm) . Cân nặng : 3 kg

– Điện áp hoạt động: 4,0 ~ 6.0V

– Độ dày phù hợp với cửa: kính 12mm (không quá 12mm)

– Cho loại cửa: cửa kính

– Độ ẩm hoạt động: ≤93%

– Mở khóa: vân tay, thẻ từ, mật khẩu, Remote

– Nguồn sử dụng 4 cục pin  AA 1,5V

– Bảo hành : 2 năm, 1 đổi 1 tròng vòng 1 năm

– Công lắp đặt: 150.000 đ

5A TS2000

KHÔNG VÂN TAY
2,800,000

– Kích thước Khóa: L: 334 x W: 80 x H: 30 (mm) . Cân nặng : 

5,1 kg

– Chất liệu: Hợp kim nhôm siêu nhẹ

– Màu sắc: Đen/Bạc

– Sử dụng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa.

– Cảnh báo: Hết pin, có người cố tình mở cửa không đúng,

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Nguồn: Pin AA 1,5V (4 viên)

– Yêu cầu: Độ dày đố cửa > 36mm

– Bảo hành : 2 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm

– Công lắp đặt: 250.000 đ

5A-TS2000 3,880,000

– Kích thước Khóa: L: 334 x W: 80 x H: 30 (mm) . Cân nặng : 

5,1 kg

– Chất liệu: Hợp kim nhôm siêu nhẹ

– Màu sắc: Đen/Bạc

– Sử dụng: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa.

– Cảnh báo: Hết pin, có người cố tình mở cửa không đúng,

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Nguồn: Pin AA 1,5V (4 viên)

– Yêu cầu: Độ dày đố cửa > 36mm

– Bảo hành : 2 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm

– Công lắp đặt: 250.000 đ

5A TS7000 4,280,000

5A TS7000 ĐỒNG 4,680,000

5A TS7000 PLUS 5,680,000

5A TS7000 PLUS ĐỒNG 5,680,000

BẢNG BÁO GIÁ KHÓA VÂN TAY 5A SYSTEMS

– Kích thước Khóa: L: 340 x W: 70 x H: 30 (mm) . Cân nặng : 

6 kg

– Chất liệu: Hợp kim đồng nguyên khối – siêu bền – siêu chắc 

chắn

– Màu sắc: Đen/Đồng

– Sử dụng: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa.

– Cảnh báo: Hết pin, có người cố tình mở cửa không đúng,

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Nguồn: Pin AA 1,5V (4 viên)

– Yêu cầu: Độ dày đố cửa > 36mm

– Bảo hành : 2 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm

– Công lắp đặt: 250.000 đ

– Kích thước Khóa: L: 340 x W: 70 x H: 30 (mm) . Cân nặng : 

6 kg

– Chất liệu: Hợp kim đồng nguyên khối – siêu bền – siêu chắc 

chắn

– Màu sắc: Đen/Đồng

– Sử dụng: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa, Điện thoại

– Cảnh báo: Hết pin, có người cố tình mở cửa không đúng,

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Nguồn: Pin AA 1,5V (4 viên)

– Yêu cầu: Độ dày đố cửa > 36mm

– Bảo hành : 2 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm

– Công lắp đặt: 250.000 đ



5A SBS3000 PLUS 4,950,000

– Kích thước Khóa: L: 320 x W: 35 x H: 25 (mm) . Cân nặng : 3,5 

kg

– Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

– Màu sắc: Bạc

– Sử dụng: Vân tay, mật khẩu, chìa khóa.

– Cảnh báo: Hết pin, có người cố tình mở cửa không đúng,

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Nguồn: Pin AA 1,5V (4 viên)

– Yêu cầu: Độ dày đố cửa > 38mm, độ rộng > 60mm

– Bảo hành : 2 năm

– Công lắp đặt: 250.000 đ

5A SBS4000 4,080,000

5A SBS5000 5,800,000

– Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

– Màu sắc: Đen/Bạc

– Sử dụng: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa.

– Cảnh báo: Hết pin, có người cố tình mở cửa không đúng,

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Nguồn: Pin AA 1,5V (4 viên)

– Yêu cầu: Độ dày đố cửa > 38mm, độ rộng > 60mm

– Bảo hành : 2 năm

– Công lắp đặt: 250.000 đ

5A SK06 6,800,000

5A SK06 ĐỒNG 7,200,000

5A SK6000 9,800,000

– Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp, siêu nhẹ

– Màu sắc: Bạc

– Sử dụng: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa.

– Cảnh báo: Hết pin, có người cố tình mở cửa không đúng,

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Nguồn: Pin Sạc 5400 Mah

– Phù hợp cho cửa gỗ

– Bảo hành : 2 năm

– Công lắp đặt: 250.000 đ

5A SK8000 13,800,000

– Kích thước Khóa: L: 360 x W: 80 x H: 30 (mm) . Cân nặng : 7 kg

– Chất liệu: Hợp kim cao cấp

– Màu sắc: Bạc/Đen/Vàng

– Sử dụng: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa.

– Cảnh báo: Hết pin, có người cố tình mở cửa không đúng,

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Nguồn: Pin Sạc 5400 Mah

– Phù hợp cho cửa gỗ

– Bảo hành : 2 năm

– Công lắp đặt: 250.000 đ

– Kích thước Khóa: L: 360 x W: 80 x H: 30 (mm) . Cân nặng : 6 kg

– Chất liệu: Hợp kim đồng nguyên khối – siêu bền – siêu chắc chắn

– Màu sắc: Bạc/Đồng

– Sử dụng: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa.

– Cảnh báo: Hết pin, có người cố tình mở cửa không đúng,

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Nguồn: Pin AA 1,5V (4 viên)

– Yêu cầu: Độ dày đố cửa > 36mm

– Bảo hành : 2 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm

– Công lắp đặt: 250.000 đ


